KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24- 36 THÁNG TUỔI

Tên GV: Nguyễn Thị Thủy
       Chu Thị Lan
	Hoạt động
	Tuần 1


	Tuần 2


	Tuần 3


	Tuần 4



	Đón trẻ

Trò chuyện
	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; hướng dẫn phụ huynh và trẻ lấy, cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân, mẹ, bà. Xem ảnh về các hoạt động của bé trong ngày Phụ nữ Việt Nam, Xem ảnh các bé trong lớp, các bộ phận trên cơ thể bé; chơi đồ chơi theo ý thích.
* Trò chuyện:  Trò chuyện với trẻ về tên gọi của trẻ và các bạn trong lớp, bạn thân của bé,về đặc điểm trang phục của bé, phân biệt bạn trai bạn gái thông qua trang phục.và ngoại hình. (Khuyến khích phụ huynh mang ảnh của trẻ tới lớp.)
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể bé, tác dụng của một số bộ phận. Dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể.
- Trò chuyện với trẻ về mẹ: tên, công việc, ngoại hình, tình cảm của bé và mẹ.
- Trò chuyện về các hoạt động mà bé thích và không thích khi ở trường cũng như ở nhà.
- trò chuyện về các hoạt động của bé chuẩn bị chúc mừng ngày của bà, mẹ,..như: Cùng cô làm thiệp chúc mừng, trang trí lớp, biểu diễn văn nghệ,..

	Thể dục sáng
	* Tuần 1,3: Tập tay không:

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: 
- Trọng động:  + Hô hấp:2 tay giơ khum trước miệng,nghiêng trái- phải.  + Tay: làm đông tác vỗ cánh
                        + Bụng: Quay người sang hai bên                                        + Chân: Bước đều chân 1- 2.

                        + Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
* Tuần 2,4: Tập với nơ:

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: 

- Trọng động:  + Hô hấp:  Hít vào thật sâu, thở ra từ từ   + Tay: 2 tay đưa về phía trước- đưa về phía sau

                       + Bụng: Nghiêng người sang 2 bên phải- trái           + Chân: Đứng nhún chân

                       + Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng


	Hoạt động học


	T2
	PT vận động

VĐCB: Đi đều bước

TC: Bong bóng xà phòng
	PT vận động

VĐCB: Bật tại  chỗ
TC: Bóng tròn to


	PT vận động

Vận động tinh:
Xâu hoa màu vàng tặng mẹ
	PT vận động

VĐCB: Ném về phía trước
TC: Con bọ dừa

	
	T3
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

Bé giới thiệu về mình


	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

 Các bạn của bé
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

Bé yêu mẹ
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

Các bộ phận trên cơ thể bé

	
	T4
	Văn học:

Truyện: Bé Mai ở nhà
( Đa số trẻ chưa biết)

	Văn học:

Thơ: Bạn mới
( Nguyệt Mai)
( Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học:

Thơ: Yêu mẹ

Nguyễn Bao)
(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học:

Thơ: Đôi mắt
(Sưu tầm)
( Đa số trẻ chưa biết)

	
	T5
	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt:

Màu vàng

	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt:

Bạn trai- bạn gái
	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt:

 Màu đỏ
	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt:

Màu đỏ- màu vàng

	
	T6
	Âm nhạc:

- NDTT: Dạy hát: Mừng sinh nhật (Nhạc: Anh, Dịch: Hồng Ngọc)
- NDKH: TCÂN: Di chuyển nhanh chậm theo tiết tấu âm nhạc.

	HĐ Tạo hình

Dán trang trí váy hoa

	Âm nhạc:

- NDTT: Dạy hát: Cô và mẹ (Phạm Tuyên)
- NDKH: VĐTN: Múa cho mẹ xem ( Xuân Giao)

	HĐ Tạo hình

Di màu tự do


	HĐNT
	- QS: Ảnh của bé, ba lô của bé, trang phục đến lớp của bé, thời tiết.
- HĐTT: Giao lưu với lớp MGB C3
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ …
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)


	- QS: Các bạn trong lớp, Bạn trai, bạn gái, (trang phục, ngoại hình), 
- HĐTT: Cùng chơi các trò chơi dân gian với lớp C3

- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh, Chọn đúng đồ dùng, Bóng tròn to, trời nắng trời mưa.

- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn, lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát, nước)
	- QS: Ảnh mẹ bạn Nhật Duy, Ảnh mẹ bạn Ngọc Diệp.                                                                                                          Trò chuyện về mẹ của bé, các hoạt động chăm sóc bé của mẹ                          - HĐTT: Giao lưu với  các bạn lớp D2                        - TCVĐ: Tìm đúng bạn, thi xem ai nhanh, kéo cưa lùa xẻo, lộn cầu vồng                             - Chơi tự chọn: (Chơi với phấn, lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát, nước)
	- QS: Cái mũi, đôi mắt, đôi bàn tay- bàn chân,Cái miệng                  Trò chuyện về cách vệ sinh và bảo vệ các giác quan, bộ phận trên cơ thể.                               - HĐTT: Cùng  cô  chăm sóc  cây cảnh , Nhặt lá cây trên sân trường                           - TCVĐ: Chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, Nu na nu nống…          - Chơi tự chọn: ( Chơi với phấn , vòng và các ĐC ngoài sân trường, Chơi với giấy, lá, Chơi với cát, nước)

	Hoạt động chơi góc


	* Góc trọng tâm:  Góc gia đình: Chơi với búp bê: Tập bế em (T1) , Cho em ăn (T2) Góc Âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam (T3), Góc tạo hình: In hình đôi bàn tay của bé  (T4)

+ y/c:  biết bế em; xúc cho em ăn; biết cách in hình đôi tay bằng màu nước lên giấy, biết nhún nhảy, hát theo giai điệu bài hát
+ cb: búp bê; bộ đồ chơi nấu ăn; dụng cụ âm nhạc, đàn nhạc; giấy vẽ, màu nước
- Góc HĐVĐV: Xếp nhà, xếp bàn ghế, xếp theo ý thích.
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, 

- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát về trường mầm non, cô giáo,mẹ và bản thân.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Góc bé chơi với hình và màu: Tìm hình gắn tương ứng vào tranh, phân biệt các màu: xanh, đỏ, vàng

- Góc vận động: Chơi lăn bóng, chơi ném vòng, chơi với bộ đồ kéo đẩy

- Góc sách: Xem tranh ảnh về các hoạt động trong ngày 20/10, các bạn lớp bé. Kể chuyện theo tranh.

- Góc nghệ thuật: In hình bàn tay, di màu tóc, di màu trang phục cho bạn, làm thiệp chúc mừng ngày 20/10
- Góc bé tự phục vụ: Bé tập chải răng

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện: đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước, xúc miệng nước muối; cất, lấy ghế; cất, lấy gối.

- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh : mời cô và bạn trước khi ăn; nhặt thức ăn rơi vãi vào đĩa, ho che miệng. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.

- Nghe kể chuyện: Gấu con bị sâu răng

	HĐ chiều
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy bài: Trời nắng trời mưa.
* Rèn vệ sinh: Rèn đi vệ sinh đúng chỗ, Kéo quần khi đi vệ sinh.
* Cô cùng trẻ chơi: Bắt chước tạo dáng ( Tức giận, vui vẻ,..)
* Di màu khuôn mặt vui vẻ
* Làm quen với bài mới:  Truyện: Bé Mai ở nhà; Hát: Mừng sinh nhật.
* Vệ sinh phòng nhóm
* Chơi theo ý thích           * Nêu gương bé ngoan cuối tuần                          * Lao động vệ sinh xung quanh trường.
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: TC: Kéo c​ưa lừa xẻ, nu na nu nống.

* Rèn vệ sinh: cất dép đúng nơi quy định

* Cô cùng trẻ chọn quần áo cho bạn trai- bạn gái.
* Làm quen với bài mới:  Thơ: Bạn mới
* Dạy hát: Bạn Chào người bạn mới đến
* Chơi theo ý thích   * Vệ sinh phòng nhóm                       * Nêu gương bé ngoan cuối tuần       * Lao động vệ sinh xung quanh trường.
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: 
* Rèn vệ sinh: Uống nước, xúc miệng nước muối.

* Cùng trẻ trang trí lớp, làm thiệp chúc mừng ngày 20/10   
* Làm quen với bài mới:  Thơ: Yêu mẹ; Hát: Cô và mẹ 

* Di màu tranh Mẹ yêu 
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh phòng nhóm        * Nêu gương bé ngoan cuối tuần
* Lao động vệ sinh xung quanh trường.

	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:  Boong ga boong:
* Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những vật, hành động nguy hiểm, không an toàn.               * Dạy trẻ chơi các trò chơi với ngón tay    
* Làm quen với bài mới:  Thơ: Đôi mắt 

* Dạy hát: Giấu tay
 * Chơi theo ý thích
* Vệ sinh phòng nhóm
* Nêu gương bé ngoan cuối tuần
* Lao động vệ sinh xung quanh trường.
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